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Phụ lục II
BẢNG ĐƠN GIÁ VẬN HÀNH TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG, CỐ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số             /2023/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

ĐVT: đồng/thông số/TB ngày/trạm
	   TT
	Mã hiệu
	Thông số quan trắc
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (20%)
	Đơn giá đã khấu hao
	Đơn giá chưa khấu hao

	
	
	
	Nhân công
	Vật liệu
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	
	
	

	1
	NMC1a
	Nhiệt độ
	54.525
	57.521
	13.593
	19.707
	13.124
	31.694
	190.164
	170.457

	2
	NMC1b
	pH
	54.525
	57.521
	13.593
	19.707
	13.124
	31.694
	190.164
	170.457

	3
	NMC1c
	ORP
	54.525
	57.521
	13.593
	19.707
	13.124
	31.694
	190.164
	170.457

	4
	NMC2
	Ôxy hoà tan (DO)
	54.525
	77.283
	17.997
	19.928
	13.124
	36.571
	219.428
	199.500

	5
	NMC3
	Độ dẫn điện (EC)
	54.525
	90.793
	25.611
	19.707
	13.124
	40.752
	244.512
	224.805

	6
	NMC4
	Độ đục
	54.525
	131.196
	15.687
	18.604
	13.124
	46.627
	279.763
	261.159

	7
	NMC5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	54.525
	97.403
	14.840
	16.844
	13.124
	39.347
	236.083
	219.239

	8
	NMC6
	Amoni (NH4+) 
	54.525
	143.886
	16.389
	17.143
	13.124
	49.013
	294.080
	276.937

	9
	NMC7
	Nitrat (NO3-)
	54.525
	148.919
	16.389
	17.204
	13.124
	50.032
	300.193
	282.989

	10
	NMC8
	Tổng nitơ (TN)
	54.525
	151.619
	15.850
	18.659
	13.124
	50.755
	304.533
	285.873

	11
	NMC9
	Tổng phốt pho (TP)
	54.525
	147.431
	15.850
	18.779
	13.124
	49.942
	299.650
	280.871

	12
	NMC10
	Tổng các bon hữu cơ (TOC)
	54.525
	150.215
	15.850
	18.935
	13.124
	50.530
	303.179
	284.244

	13
	NMC_TN1
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	54.525
	150.215
	15.850
	18.935
	13.124
	50.530
	303.179
	284.244

	14
	NMC_TN2
	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)
	54.525
	150.215
	15.850
	18.935
	13.124
	50.530
	303.179
	284.244
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